
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 9h30 - 12h00 sáng T4 - 7 - CN từ 08/04/2026 - 07/06/2026
Giảng viên: ThS. Phạm Minh Toàn

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 181A030216 Phạm Ngũ Kim Phát 15/09/2000 0779647691 phatphamngukim358@gmail.com
2 201A030025 Hoàng Minh Hùng 28/03/2002 0332921236 hvh.hunarehun@gmail.com
3 201A070132 Nguyễn Lê Nghĩa Hiệp 01/06/2002 0388103122 nghiahieprivia@gmail.com
4 201A220003 Lê Trung Hiếu 28/10/2002 0399430917 trunghieule281002@gmail.com
5 211A030632 Nguyễn Trần Đạt 23/12/2003 0708450860 trandatnguyen237@gmail.com
6 211A031353 Huỳnh Phúc Lâm 01/10/2003 0917499756 Plamhuynh11023@gmail.com
7 211A031482 Lê Trọng Nhân 09/02/2003 0933355316 0971321844az@gmail.com
8 211A190016 Nguyễn Hoàng An 22/11/2003 0971179389 nguyenhoangan221103@gmail.com
9 211A230060 Trần Ngọc Anh Thư 14/08/2003 0799896347 tt5888277@gmail.com
10 221A010153 Hoàng Song Cầm 25/01/2004 0399725376 camvippro1@gmail.com
11 221A010168 Nguyễn Văn Lý Đức 20/11/2004 0382839004 Nguyenvanlyduc002@gmail.com
12 221A010873 Trương Trí Cương 13/04/2004 0397482306 truongtricuong134@gmail.com
13 221A030436 Nguyễn Tuyết Mỹ 23/01/2003 0983849603 nguyentuyetmy2312@gmail.com
14 221A030466 Thái Thị Ánh Tuyết 27/02/2004 0896462035 tuyetthai27022004@gmail.com
15 221A030866 Lại Thị Thu Trâm 20/11/2003 0931423631 ttramdt@gmail.com
16 221A030983 Nguyễn Thị Bích Thuận 23/06/2004 0817849030 bichthuan2306@gmail.com
17 221A040180 Trần Ngọc Tuyền 19/05/2004 0965300949 Tranngoctuyen19052004@gmail.com
18 221A040294 Trần Minh Phụng 17/06/2004 0363278814 tranminhphung7687@gmail.com
19 221A050416 Hoàng Ngọc Tú 24/09/2004 0394222562 hnt2409@gmail.com
20 221A050445 Nguyễn Phạm Bảo Trâm 15/12/2004 0918568549 tn183231@gmail.com
21 221A070312 Trần Thị Lý 04/07/2004 0363021861 tranthily04042004@gmail.com
22 221A070313 Nguyễn Thị Huỳnh Như 12/07/2003 0387705709 nhu002003@gmail.com
23 221A080057 Lê Thị Hồng Đào 29/12/2004 0987145912 dao0987145912@gmail.com
24 221A100016 Cù Tống Minh 04/12/2004 0976578083 cuminh664@gmail.com
25 221A150125 Huỳnh Ngọc Thuý Nga 22/10/2004 0707663093 ngahuynhngocthuy123@gmail.com
26 221A170089 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 16/02/2004 0935989467 lyhoanhnghi1602@gmail.com
27 221A210222 Đặng Thị Minh Hiếu 27/03/2004 0987838534 minhhieud472@gmail.com
28 221A210238 Nguyễn Quỳnh Châu 03/11/2004 0867614509 quynhhchau03@gmail.com
29 221A210245 Đặng Thành Pháp 30/03/2004 0354012679 dangthanhphap789@gmail.com
30 221A210279 Giàng Thị Phương 13/01/2003 0373226980 giangthiphuong131@gmail.com
31 221A210325 Trần Hoàng Ngọc Đông 30/08/2004 0334519392 Ngocdong3008@gmail.com
32 221A210329 Nguyễn Thị Ngọc Hân 03/10/2003 0797864003 nghan9974@gmail.com
33 221A210344 Phạm Kim Chi 07/12/2004 0384425947 phamkimchi204@gmail.com
34 221A210578 Dương Văn Nam 21/09/2004 0916823556 dnam8463@gmail.com
35 221A210594 Ngô Nguyễn Hoài Thư 05/07/2004 0938836004 nhoaithun18@gmail.com
36 221A230310 Đoàn Trí Đức 11/05/2004 0974793731 Doantriduc2016@gmail.com
37 221A230520 Dương Thị Thúy Vân 31/07/2004 0962057114 dthuyvan9104@gmail.com
38 221A240061 Thị Duyên 08/12/2004 0358405704 dduyen81204@gmail.com
39 221A270074 Nguyễn Anh Thư 25/08/2004 0368055831 nguyenanhthu250804@gmail.com
40 221A310122 Huỳnh Thị Cẩm Tú 27/01/2004 0786947773 huynhthicamtu2004tg@gmail.com
41 221A310197 Phạm Hồng Ngọc 28/02/2004 0981678701 phamhongngoc.dx@gmail.com
42 221A310263 Đỗ Minh Khải 25/08/2004 0376630527 dokhai250804@gmail.com
43 221A330003 Nguyễn Thị Trà Mi 08/06/2004 0387092051 06082004tramy@gmail.com
44 221A370018 Nguyễn Thế Huy 17/07/2004 0356665671 ngthehuy04@gmail.com
45 221A370053 Nguyễn Phúc Lộc 08/04/2004 0389989943 chanlamroiloc8420@gmail.com
46 221A370229 Lý Ngọc Hồng 18/04/2004 0984749400 lyngochongbp2004@gmail.com
47 221A370561 Nguyễn Ngọc Thanh Huyền 01/09/2004 0935741312 Huzen01092004@gmail.com
48 221A370603 Nguyễn Văn Tấn Tài 26/05/2004 0333298450 nguyenvantantai25052004@gmail.com
49 221A370738 Nguyễn Thị Thu Hiền 30/06/2002 0355642818 thuhien263402@gmail.com
50 221A370758 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 30/07/2004 0842590100 nguyenphamquynhnhu3007@gmail.com
51 221A371125 Phạm Thị Khánh Ny 04/06/2004 0354585694 khanhnya51819@gmail.com
52 231A030758 Châu Thị Kiều Hậu 22/04/2005 0908435696 kieuhau2245@gmail.com
53 231A070268 Hồ Quốc Khánh 01/09/2004 0961709589 quockhanhzz03092005@gmail.com
54 231A130002 Đào Trần Hồng Ngọc 04/08/2005 0909901828 Hngoc04200508@gmail.com
55 231A270047 Nguyễn Bảo Trâm 07/12/2005 0346460177 baotram071205@gmail.com
56 231A270076 Trần Thị Thanh Trúc 21/05/2005 0345787638 truc04285@gmail.com
57 231A310031 Chao Thị Huỳnh Như 02/11/2005 0386748149 nhuhuynh021125@gmail.com
58 231A360297 Trần Thị Như Quyền 17/09/2005 0337296743 nhuquyen170905@gmail.com
59 231A360333 Võ Ngọc Bảo Hân 06/03/2005 0784515699 baohan0784515699@gmail.com
60 253A030001 Huỳnh Văn Ba 22/04/1994 0362772026 2026vanba@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 4/2026 4 - 7 - CN


